
TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

CÔNG CHỨC Sóc Trăng, ngày tháng ịc năm 2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM • • __

*

Số ũC -TB/HĐ

THÔNG BÁO
Danh sách công chức chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 

nâng ngạch công chức năm 2021

Căn cứ Ke hoạch số 16-KH/TU, ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2021;

Căn cứ kết quả thẩm định, xét duyệt danh sách công chức đăng ký dự thi 
nâng ngạch công chức năm 2021;

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo danh sách công chức chưa 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan 
đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo đến cơ quan, đơn vị được biết.

(đỉnh kèm Phụ lục 1, 2)

Nơi nhân:
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan,
- Lưu HĐ (02 bản). ’

PHÓ TRƯỞNG BAN TỎ CHỨC TỈNH ỦY
kiêm

Nguyên Thái Đăng



DANH SÁCH CÔNG CHỨC 
TỪ NGẠCH CHU

(kèm theo Thông báo sổ

lục 1

u  KIỆN, TIÊU CHUẨN D ự THI NÂNG NGẠCH 
H CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2021

7 0/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị 
công tác

Thòi gian giữ 
ngạch (ke cả 
tương đương)

Mức lương 
hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu cùa 
ngạch dự thi

Có đề án, công trình Ghi chú //  1Nam Nữ Dân
tộc

Mã số 
ngạch 

hiệu giữ
Hệ số 
Iưomg

Trình độ 
chuyên môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
QLNN

I HÒ Sơ ĐỔI TƯỢNG NGOÀI ĐÈ ÁN SỎ 01-ĐA/TU _____________________ h
Huyện ủy Châu Thành V

1

1 Lâm Hoàng Mầu 17/9/1976 KM

ủy viên Ban Thường 
vụ Huyện ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Huyện 
ủy, Chù tịch ùy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam huyện Châu 

Thành

01/02/2002 
17/11/2014 
18/11/2014 
01/10/2021 
83 tháng

Ngạch 
kế toán 

viên 
Ngạch 
01.003

4,32 Đại học 
Kinh tế

CCLL
CT

Chuyên viên 
chính

1. Ván kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần 
thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phân công phó 
trường tiểu ban văn kiện tại Quyết định sổ 
110-QĐ/ĐƯ, ngày 06/5/2019 của Đàng ủy 

xã Thuận Hòa)
2. Đề tài sáng kiến "Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp 
đất đai tại ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa" 

(dược Chủ tịch ùy ban nhân dân huyện 
Châu Thành công nhận sáng kiến cấp huyện 
năm 2019 tại Quyết định số 08/QĐ-ƯBND, 

ngày 06/01/2020)
3. Đề tài sáng kiến "Giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động của Hội Khuyến học xã 
Thuận Hòa" (được Chủ tịch ủy ban nhân 

dân huyện Châu Thành công nhận sáng kiến 
cấp hụyện năm 2018 tại Quyết định số 

1567/QĐ-UBND, ngày 29/10/2018)

Không đủ điều kiện
1. Thời gian giữ ngạch thiếu 04 tháng 

2. Ngoài danh sách công chức đăng ký dự 
thi theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 

07/6/2021 cùa Ban Thường vụ Tinh ủy

Thị uỳ Ngã Năm

2 Nguvễn Thanh Tiền 24/11/1980 Kinh
Chuyên viên Ban 

Tuyên giáo Thị uỳ Ngã 
Năm

01/8/2012 
01/10/2021 
110 tháng

01.003 3,66 Đại học
Quản lý văn hóa

TCLL
CT-HC

Chuyên viên 
chinh

Lịch sử Đảng bộ xã Vĩnh Quới tập n 
(1975-2015) (phân công thành viên, 

Ban Biên soạn Đề tài tại Quyết định số 
143-QĐ/TU, ngày 02/10/2020 cùa Ban 

Thường vụ Thị ùy Ngã Năm)

Không đủ điều kiện
Ngoài danh sách công chức đăng ký dự thi 
theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 07/6/2021 

cùa Ban Thường vụ Tinh úy

Huyện ủy Mỹ Xuyên

3 Nguyễn Thị Nhớ Mãi 08/01/1987 Kinh Phó Chánh Văn phòng 
Huyện ủy Mỹ Xuyên

01/01/2012 
01/10/2021 
117 tháng

01.003 3,33
Đại học 

Công nghệ 
thông tin

TCLL
CT-HC

Chuyên viên 
chính

Đề án đồi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của huyện Mỹ Xuyên theo Đê án tồng 
thể số 08-ĐA/TU, ngày 24/8/2018 cùa 

Ban Chấp hành Đảng bộ tinh (phân 
công thành viên Tồ giúp việc tại Quyết 
định số 153-QĐ/HU, ngày 26/10/2016 

cùa Ban Thường vụ Huyện ùy Mỹ 
Xuyên)

Không dù điều kiện
Ngoài danh sách công chức đãng ký dự thi 
theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 07/6/2021 

cùa Ban Thường vụ Tinh ũy



2

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, dom vị 
công tác

Thời gian giữ 
ngạch (kể cả 
tương đương)

Mức lương 
hiện hưởng

Vãn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
ngạch dự thi

Có đề án, công trình Ghi chú
Nam Nữ Dân

tộc
Mã số 
ngạch 

hiện giữ
Hệ số 
lương

Trình độ 
chuyên môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
QLNN

II H Ồ  S ơ  K H Ô N G  Đ Ủ  Đ IÊ U K IỆ N , T IÊ U  C H U Ẩ N  D Ụ  T H I

1 Nguyễn Thị 
Hằng Ni 24/11/1989 Kinh

Chuyên viên Phòng 
Tổng hợp, Văn phóng 

Tỉnh ùy
(quy hoạch chức danh 

Trưởng phòng)

01/02/2013 
01/10/2021 
104 tháng

01.003 3,33 Đại học 
Ngữ văn

CCLL
CT

Chuyên viên 
chính

Văn phòng Tỉnh ùy xác nhận tham 
gia xây dụmg Chương trình của Tỉnh 
ủy tại Công văn s é  770-CV/VPTU, 

ngày 28/9/2021
Chương trinh cùa Ban Chấp hành Đàng 
bộ tinh về thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ xin cùa Đảng

ọNG i]

Không đủ điều kiện ỉ ỉ  À ị
1. Thời gian giữ ngạch thiếu 04 thjmỊ*5j' 

2. Đê án, để tài chưa dàm bS)?CK:
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

2 Lương Ngọc Dễ 03/02/1968 Kinh
Phó Trướng Ban Dân 

chú - Pháp luật, Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tinh

01/12/2012 
01/10/2021 
106 tháng

01.003 4,98 Đại học 
Chính trị học

CCLL
CT

Chuyên viên 
chinh

Kế hoạch tiếp tục thực hiện ĐỀ án
"tiếp tục xây dụng và đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động chấp hành 

pháp luật trong cộng đồng dân cư" giai 
đoạn 2014-2016, (phân công Tổ thư ký 
giúp việc Ban Chi đạo tại Quyết định số 
02/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 08/7/2014)

í o c

Không đủ diều kiện, tiêu chuẩn
1. Thời gian giữ ngạch thiếu 02 tháng 

2. Đê án, đề tài chưa đảm bảo

3 Huỳnh Việt Phương 10/10/1965 Kinh
Trướng Ban Dân chù - 
Pháp luật, Uỷ ban Mặt 
ừận Tổ quốc Việt Nam 

tinh

01/11/2012 
01/10/2021 
107 tháng

01.003 4,98
+11%

Đại học 
Chính trj học

CCLL
CT

Chuyên viên 
chính

Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tinh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019
2024 (được phân công tham gia tiểu 

ban nội dung tại Quyết định số 352/QĐ- 
MTTQ-BTT, ngay 11/4/2018 cùa Ban 

Thường trực UBMTTQVN tinh)

Không đủ điều kiện
thời gian giữ ngạch thiếu 01 tháng

Liên đoàn Lao động tình

4 Đoàn Thị Chiến 30/6/1979 Kinh Phó Chù tịch Công 
đoàn Viên chức tinh

01/3/2011 
01/10/2021 
127 tháng

01.003 3,66
Đại học 

Quản ưị kinh 
doanh

CCLL
CT

Chuyên viên 
chính

Đề án chia cụm thi đua các công đoàn 
cơ sớ trực thuộc công đoàn viên chức 

tinh Sóc Trăng (phân công Phó Chù tịch 
Hội đồng thẩm định Đề án tại Quyết 

định số 29/QĐ-CĐVC, ngày 
27/12/2020 cùa Công đoàn 

Viên chức tinh

Không đủ tiêu chuẩn
Đề án, đề tài chưa đảm bảo

Huyện ủy Trần Đề

5 Dương Hải Nam '06/5/1981
Phó Chù tịch ủy ban 
nhân dân xã Thạnh 
Thới Thuận, huyện 

Trần Đề

01/9/2011 
01/9/2013 
01/10/2021 
112 tháng

15a.201
01.003 3,99 Đại học 

Chính trị học
TCLL
CT-HC

Chuyên viên 
chính

Đề án vị tri việc làm và cơ cấu ngạch 
công chức trong các cơ quan đàng, măt 
trận Tổ quốc và các tồ chức chính trị - 

xã hội cấp huyện (phân công thánh viên 
Tô giúp việc)

Không đũ điều kiện
về đoi tượng dự thi

không thuộc biên chế khối Đảng, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 

cùa tinh



3

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị 
công tác

Thời gian giữ 
ngạch (kể cà 
tưomg đưong)

Mức lương 
hiện hưửng

Văn bằng, chứng chĩ theo yêu cầu của 
ngạch dự thi

Có đề án, công trình Ghi chú
Nam Nữ Dân

tộc
Mã sế 
ngạch 

hiện giữ
Hệ số 
lương

Trình độ 
chuyên môn

Trình 
độ lý 
luận 
chinh

trị

Trình độ 
QLNN

Huyện ùy Long Phú

6 Nguyễn Văn Dễ 28/12/1975 Kinh

Bí thư Đảng ủy xã Phú 
Hữu, huyện Long Phú 
(chức danh trước khi 

điều động, luân chuyển 
Phó Chủ nhiệm ủy ban 

Kiểm tra Huyện ũy 
Long Phú)

1 9 /4 /2 0 1 2  

0 1 /0 1 //2 0 1 6 

16 /7 /2 0 2 1  

0 1 /1 0 /2 0 2 1  

116  th á n g

01.003 
(ngạch
công 

chức cấp 
xã)

04.025A
01.003

4,32 Đại học 
Kinh tế

CCLL
CT

Chuyên viên 
chính

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND, ngày 
28/12/2020 cùa Hội đồng nhân dân xã 
Phú Hữu về tình hình kinh tế - xã hội 
năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp phát ừiển kinh tế - xã hội năm 

2021 (Thường trực Hội đồng nhân dân 
xã Phú Hữu xác nhận trực tiếp tham gia 

xây dựng và thẩm định)

Không đù điều kiện
không đủ 12 tháng giữ ngạch dưới ngach ) 

dư thi (chuyên viên) Ị >

i



DANH SÁCH CÔNG CHỨC c 
TỪ NGẠCH

(kềm theo Thông báo số cc

ục 2
u KIỆN, TIÊU CHUẨN Dự THI NÂNG NGẠCH 

CH CHUYÊN VIÊN NĂM 2021
/10/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

T T H ọ  v à  tc n

N g à y , th á n g , n ă m  s in h

C h ứ c  v ụ , đ o n  v ị c ô n g  tá c

T h ờ i  g ia n  
g iữ  n g ạ c h  

( k ể  că  
tư cm g  

đ ư ơ n g )

M ứ c  lư ơ n g  
h iện  hưỏT ig

V ă n  b ằ n g ,  c h ứ n g  c h ỉ th e o  y ê u  c ầ u  c ủ a  
n g ạ c h  d ự  th i

Đ ư ợ c  m iễ n  th i

N g o ạ i n g ữ  
đ ă n g  k ý  th i

G h i ch ú

N a m N ữ
M ã  số 
n g a c h  

h iệ n  g iữ

H ệ  số  
lư ơ n g

T r ì n h  đ ộ  
c h u y ê n  m ô n

T r ìn h  
đ ộ  lý 
lu ậ n  

c h ín h  
t r ị

T r ìn h  đ ộ  
Q L N N

T in
học

N g o ạ i
n g ữ

I HỒ SO ĐỐI TƯỢNG NGOÀI ĐỀ ÁIV SỐ 01-ĐA/TU
H u y ệ n  ủ y  C h â u  T h à n h

1 Đ à o  M inh  T ài 08 /5 /1 9 6 6 K M
P h ó  T rư ờ n g  B a n  T u y ên  

g iáo  H u y ện  ủy  C h â u  T h àn h

0 1 /0 1 /2 0 1 0  
0 1 /1 0 /2 0 2 1  

141 th á n g
01 .004 2 ,8 6

Đ ạ i h ọ c  
K in h  tế

T C L L
C T

C h u y ê n  v iên

cc tiến g

d ân  tộ c  
th iểu  số  

tiến g  

K h m er

T iế n g  A nh

K h ô n g  đ ủ  đ iề u  k iệ n

N g o à i d an h  sá ch  cô n g  ch ứ c  
đ ă n g  ký  d ự  th i th eo  Đ ề án  s ố  
0 1 -Đ A /T U , n g ày  0 7 /6 /2 0 2 1  
c ủ a  B a n  T h ư ờ n g  v ụ  T ín h  ủ y

I I HÒ Sơ KHÔNG ĐỦ ĐIỀlJ KIỆN, TIÊU CHUẨN Dự THI
H u y ệ n  ủy  T r ầ n  Đ ề

2 S ơ n  T h ị V àn g 1 6 /1 0 /1 9 8 8 K M

C á n  sự  U ỷ  b a n  M ặ t trậ n  T ổ  
q u ố c  V iệ t N am  h u y ện  T rầ n  

Đ ề

0 1 /4 /2 0 1 1  
0 1 /4 /2 0 2 1  

0 1 /1 0 /2 0 2 1  
126  th á n g

01 .004 2 ,8 6
Đ ạ i h ọ c  
S ư  p h ạm  

M ỹ  th u ậ t

T C L L
C T -H C

B ồ i d ư ỡ n g  
th e o  t iê u  

c h u ẩ n  c h ử c  
d a n h  n g h ề  

n g h iệp  g iáo  
v iê n  t iể u  h ọ c  

h ạ n g n

K h ô n g  đ ủ  đ iề u  k iệ n

1. T h iế u  Q L N N  n g ạch  C V
2 . K h ô n g  đủ  12 th á n g  g iữ

n g ạ c h  d ư ớ i n g ạch  
d ự  th i (c án  sự )


